
Loại văn bản 

*

(3)

Cơ quan ban 

hành văn bản *

(4)

Số, kí hiệu *

(5)

Ngày ban hành 

* 

(dd/mm/yyyy)

(6)

Tên gọi của văn bản/Trích 

yếu nội dung của văn bản *

(7)

1
Quy  hoạch - Kiến 

trúc

Quyết định 

của Ủy  ban 

nhân dân cấp 

tỉnh

Ủy  ban nhân 

dân cấp tỉnh
135/2002/QĐ-UB 21/11/2002

Ban hành quy định về đền

bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định

cư trong khu quy hoạch xây

dựng khu đô thị mới Thủ

Thiêm và các khu phục vụ

tái định cư tại Quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh (đã được

sửa đổi, bổ sung)

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi,

bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành

Văn bản này đã được UBND Thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến

trúc tham mưu xử lý tại Công văn số 77/UBND-NCPC ngày 07/01/2026

của UBND Thành phố, Công văn số 5165/UBND-NCPC ngày  16/6/2026 

của UBND Thành phố

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5 Thành phố Hồ Chí Minh

2
Quy  hoạch - Kiến 

trúc

Quyết định 

của Ủy  ban 

nhân dân cấp 

tỉnh

Ủy  ban nhân 

dân cấp tỉnh
06/2009/QĐ-UBND 21/01/2009

Ban hành quy định về đền

bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định

cư trong khu quy hoạch xây

dựng khu đô thị mới Thủ

Thiêm và các khu phục vụ

tái định cư tại Quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi,

bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành

Văn bản này đã được UBND Thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến

trúc tham mưu xử lý tại Công văn số 77/UBND-NCPC ngày 07/01/2026

của UBND Thành phố, Công văn số 5165/UBND-NCPC ngày  16/6/2026 

của UBND Thành phố

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5 Thành phố Hồ Chí Minh

3
Quy  hoạch - Kiến 

trúc

Quyết định 

của Ủy  ban 

nhân dân cấp 

tỉnh

Ủy  ban nhân 

dân cấp tỉnh
33/2018/QĐ-UBND 05/09/2018

Quy định về tiêu chí đánh

giá và phân loại biệt thự cũ

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh.

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm

2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật ngày  25 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ  Luật Nhà ở năm 2023.

- Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2023, quy định: “Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng bao gồm đại diện các cơ quan về

kiến trúc, xây dựng, văn hóa cấp tỉnh, hội nghề nghiệp và nhà khoa học

có liên quan để xác định tiêu chí và danh mục công trình nhà ở có giá trị

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Hội đồng có trách

nhiệm trình danh mục công trình nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc,

văn hóa, lịch sử trên địa bàn để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

theo quy  định của pháp luật".

- Theo điểm đ khoản 1 Điều 93 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

Nhà ở, nêu rõ: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền hạn và trách

nhiệm: Quy  định tiêu chí, xác định danh mục nhà ở có giá trị nghệ thuật, 

kiến trúc, văn hóa, lịch sử (bao gồm cả nhà biệt thự, nhà ở cổ) theo quy

định của Luật Nhà ở; quyết định thành lập Hội đồng xác định danh mục

và ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhà ở này để thực hiện

quản lý theo quy  định của Luật Nhà ở, Nghị định và pháp luật có liên 

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3 Thành phố Hồ Chí Minh

4
Quy  hoạch - Kiến 

trúc

Quyết định 

của Ủy  ban 

nhân dân cấp 

tỉnh

Ủy  ban nhân 

dân cấp tỉnh
56/2021/QĐ-UBND 28/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý

kiến trúc Thành phố Hồ Chí

Minh.

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm

2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy I7

pháp luật ngày  25 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc

hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

- Căn cứ Luật Kiến trúc ngày  13 tháng 6 năm 2019;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 I6(sửa đổi, bổ sung

năm 2025).

- Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

nhằm áp dụng đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố, giải

quyết những khó khăn bất cập trong công tác quản lý xây dựng tại địa

phương, đảm bảo phù hợp theo các quy  định hiện hành.  

- Để đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn và bổ sung nội dung đồ án điều

chỉnh quy hoạch chung Thành phố vào Quy chế quản lý kiến trúc, Sở

Quy hoạch – Kiến trúc đã có Tờ trình số 1994/TTr-SQHKT ngày 24

tháng 5 năm 2024 và Tờ trình số 3259/ TTr-SQHKT ngày 29 tháng 7

năm 2024 kiến nghị tổ chức rà soát, điều chỉnh, thay thế Quyết định số

56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân

Thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã có các chỉ đạo của tại Công văn số

4383/UBND-ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2024; Thông báo số 14/TB-VP

ngày 02 tháng 7 năm 2025, Thông báo số 448/TB-VP ngày 10 năm 10

năm 2025 và Công văn số 1718/UBND-ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2025;

và Công văn số 9426/VP-ĐT ngày 25/4/2026 của Ủy ban nhân dân

Thành phố về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thành phố Hồ

Chí Minh thay thế Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày  28 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy  ban nhân dân Thành phố.

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3 Thành phố Hồ Chí Minh

5
Quy hoạch - 

Kiến trúc

Quyết định 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh
51/2025/QĐ-UBND 31/03/2025

 Ban hành quy định 

điều kiện, tiêu chí, 

quy mô và tỷ lệ để 

tách diện tích đất do 

cơ quan, tổ chức của 

Nhà nước quản lý 

thành dự án độc lập 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6022/BTP-

CTXDVBQPPL thì không thực hiện sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025

Khoản 3, khoản 4 Điều 35 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày  01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn

bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

187/2025/NĐ-CP) quy định trách nhiệm rà soát văn bản của các cơ

quan, đơn vị;

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm

2025 của Quốc hội khóa XV Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, quy định: “1. Khi thực hiện sắp

xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ

quan, chức danh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được tiếp

tục thực hiện bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn đó”.

● Khoản 16 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy định: “16. Sắp

xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí

Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới

có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh...”.

Khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) quy định thẩm

quyền, hình thức sửa đổi, bổ sung, thay  thế, bãi bỏ văn bản;

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5 Thành phố Hồ Chí Minh

6
Quy hoạch - 

Kiến trúc

Quyết định 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh
01/2025/QĐ-UBND 14/01/2025

về Quy định điều kiện, 

tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 

để tách khu đất thành 

dự án độc lập trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6022/BTP-

CTXDVBQPPL thì không thực hiện sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025

Khoản 3, khoản 4 Điều 35 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày  01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn

bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

187/2025/NĐ-CP) quy định trách nhiệm rà soát văn bản của các cơ

quan, đơn vị;

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm

2025 của Quốc hội khóa XV Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, quy định: “1. Khi thực hiện sắp

xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ

quan, chức danh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được tiếp

tục thực hiện bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn đó”.

● Khoản 16 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy định: “16. Sắp

xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí

Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới

có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh...”.

Khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) quy định thẩm

quyền, hình thức sửa đổi, bổ sung, thay  thế, bãi bỏ văn bản;

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5 Tỉnh Bình Dương

7
Quy hoạch - 

Kiến trúc

Quyết định 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh
04/2025/QĐ-UBND 13/01/2025

Quy định về điều kiện, 

tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 

để tách phần diện tích 

đất do cơ quan, tổ 

chức của Nhà nước 

quản lý thành dự án 

độc lập trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6022/BTP-

CTXDVBQPPL thì không thực hiện sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025

Khoản 3, khoản 4 Điều 35 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày  01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn

bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

187/2025/NĐ-CP) quy định trách nhiệm rà soát văn bản của các cơ

quan, đơn vị;

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm

2025 của Quốc hội khóa XV Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, quy định: “1. Khi thực hiện sắp

xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ

quan, chức danh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được tiếp

tục thực hiện bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn đó”.

● Khoản 16 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy định: “16. Sắp

xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí

Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới

có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh...”.

Khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) quy định thẩm

quyền, hình thức sửa đổi, bổ sung, thay  thế, bãi bỏ văn bản;

Thay  thế Tháng 6/2026 Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần

Tên văn bản được rà soát

STT 

(1)

Lĩnh vực *

(2)

Căn cứ rà soát *

(8)

Phân tích các nội dung, quy định cần xử lý của văn bản được rà soát *

(9)

Hình thức xử lý 

văn bản được rà 

soát *

(10)

Lộ trình xử lý *

(11)

Tiêu chí rà soát *

(12)

Hình thức xử 

lý với nội dung 

(13)

Ghi chú

(14)




